
Chuyên 

cần 10%

KT trong 

kỳ 30%

1 2015020005 NGUYỄN THỊ MAI ANH 22/12/1997 8.0 8.0 7.0 7

2 2015020008 TRẦN HOÀNG ANH 05/11/1997 9.0 9.0 8.5 9

3 2015020014 ĐOÀN XUÂN BÁCH 29/03/1996 8.0 7.0 7.5 7

4 2015020020 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 26/11/1997 8.0 8.0 8.0 8

5 2015020024 TRỊNH MINH ĐỨC 22/10/1997 8.0 8.0 6.0 7

6 2015020026 LÊ THÙY DUNG 23/02/1997 0.0 0.0 0.0 0 Không đủ đk

7 2015020035 PHẠM HƯƠNG GIANG 14/06/1997 9.0 7.0 7.0 7

8 2015020041 KIM NGỌC HẰNG 09/04/1997 8.0 7.0 7.0 7

9 2015020044 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 17/12/1997 9.0 8.0 8.0 8

10 2015020047 NGUYỄN THU HIỀN 10/03/1997 9.0 7.0 6.5 7

11 2015020050 CHU MỸ HOA 14/09/1997 8.0 8.0 8.5 8

12 2015020053 PỜ CHÍ HOA 27/05/1997 10.0 8.0 9.0 9

13 2015020059 MA THỊ HUẾ 15/08/1996 9.0 7.0 8.0 8

14 2015020063 MÔNG LAN HƯƠNG 29/03/1997 0.0 0.0 0.0 0 Không đủ đk

15 2015020069 NGUYỄN MỸ LỆ 16/12/1997 9.0 7.0 8.0 8

16 2015020075 HỒ NGỌC LINH 30/10/1993 9.0 9.0 9.0 9

17 2015020078 PHẠM THÙY LINH 13/11/1997 9.0 9.0 8.0 8

18 2015020080 TRỊNH THỊ LINH 22/08/1997 9.0 7.0 7.0 7

19 2015020081 TRƯƠNG NGỌC LINH 26/05/1997 9.0 7.0 7.0 7

20 2015020084 HOÀNG THỊ BÍCH LOAN 09/03/1998 9.0 7.0 7.0 7

21 2015020090 HỜ BÁ LỬ 11/06/1997 9.0 7.0 7.0 7

22 2015020093 NGUYỄN THỊ MỸ LY 05/02/1997 9.0 9.0 8.0 8

23 2015020096 SÙNG A NÁ 27/03/1993 9.0 8.0 8.0 8

24 2015020097 NGÔ HẢI NAM 27/07/1997 8.0 8.0 8.5 8

25 2015020100 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 02/04/1997 10.0 8.0 8.0 8

26 2015020103 LA THỊ NGA 26/10/1997 8.0 7.0 7.0 7

27 2015020107 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 25/08/1997 9.0 8.0 7.0 8

28 2015020110 NÔNG THỊ NGHĨA 28/08/1997 9.0 7.0 7.0 7

29 2015020116 NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 22/07/1997 0.0 0.0 0.0 0 Không đủ đk

Điểm quá trình Điểm thi 

hết môn 

60 %

TB môn Ghi chúSTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP LỚP K4 - TN2

Học kỳ VII - Niên khóa 2015 - 2019

MÔN HỌC : TỰ CHỌN 3 (TỔ CHỨC SỰ KIỆN/QLNN VỀ CÔNG TÁC THIẾU NHI)

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
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Điểm quá trình Điểm thi 
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60 %

TB môn Ghi chúSTT Mã sinh viên Họ và Tên Ngày sinh

30 2015020122 LÊ ANH PHÚC 08/03/1997 10.0 8.0 8.0 8

31 2015020125 ĐỒNG THỊ LAN PHƯỢNG 21/07/1997 9.0 7.0 8.0 8

32 2015020131 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 06/04/1997 10.0 9.0 9.0 9

33 2015020134 NGUYỄN PHI SƠN 03/09/1997 7.0 6.0 7.0 7

34 2015020137 ĐỖ ĐỨC THẮNG 24/02/1996 9.0 7.0 7.5 8

35 2015020140 HOÀNG THỊ THẢO 06/09/1997 10.0 8.0 8.5 9

36 2015020147 HOÀNG CÔNG THUẬN 26/06/1997 7.0 7.0 7.0 7

37 2015020151 ĐỖ HỒNG THÚY 11/04/1997 10.0 6.0 6.0 6

38 2015020154 NÔNG THỊ THÚY 12/05/1997 9.0 7.0 7.5 8

39 2015020158 LÊ MINH TIẾN 20/08/1997 9.0 7.0 8.0 8

40 2015020161 LƯƠNG THỊ TRANG 17/11/1997 9.0 7.0 8.0 8

41 2015020167 NGUYỄN THÀNH TRUNG 20/05/1995 9.0 9.0 9.0 9

42 2015020173 HOÀNG THỊ THU UYÊN 24/09/1997 9.0 8.0 9.0 9

43 2015020176 HOÀNG VŨ NHẬT VINH 18/11/1997 6.0 6.0 7.0 7

44 2015020179 ĐỖ THỊ KIM YẾN 31/08/1996 9.0 7.0 7.5 8

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ, SINH VIÊN GIẢNG VIÊN


